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Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 1: Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng mạnh nhất đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ?
A. Địa hình
B. Khí hậu
C. Dân cư và thị trường
D. Tài nguyên khoáng sản
Câu 2: Vùng Trung du và miền núi Phía Bắc có đặc điểm dân cư nào sau đây?
A. Dân cư tập trung đông, chủ yếu là người Kinh
B. Dân cư thưa, phân bố không đều, có nhiều dân tộc ít người
C. Dân cư phân bố đồng đều giữa các khu vực
D. Mật độ dân số cao nhất cả nước
Câu 3. Sự phát triển của các ngành dịch vụ phụ thuộc nhiều vào nhân tố nào sau đây?
A. Lượng mưa trung bình năm
B. Vị trí địa lí và mạng lưới giao thông
C. Độ cao địa hình
D. Loại đất chủ yếu
Câu 4. Vùng Đồng bằng sông Hồng có đường biên giới với quốc gia nào?
A. Lào
B. In -Đô -Nê-Xia 
C. Campuchia
D. Trung Quốc
Câu 5. Hai khu vực có mức độ tập trung công nghiệp cao ở nước ta là
A. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng.
B. Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.
D. Trung du và miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng.
Câu 6. Sông chảy qua địa hình dốc tạo điều kiện phát triển
A. thủy điện.
B. điện khí.
C. điện gió.
D. điện mặt trời.
Câu 7.  Nhà máy thủy điện lớn ở nước ta là
A. Lai Châu (1 200 MW).
B. Sê san 4 (360 MW).
C. Sơn La (2 400 MW).
D. Hòa Bình (1 920 MW).
Câu 8. Công nghiệp sản xuất điện ở nước ta phát triển vào
A. cuối thế kỉ XXI.
B. giữa thế kỉ XVIII.
C. đầu thế kỉ XX.
D. giữa thế kỉ XIX.
Câu 9. Các ngành dịch vụ thường phát triển mạnh ở nơi nào sau đây?
A. Khu vực núi cao, dân cư thưa thớt
B. Vùng có nhiều khoáng sản
C. Khu vực có địa hình hiểm trở
D. Nơi dân cư đông, đô thị phát triển 
Câu 10. Đặc điểm xã hội nổi bật của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là:
A. Trình độ đô thị hóa cao
B. Cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ
C. Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn
D. Tỉ lệ lao động trong dịch vụ cao nhất cả nước
Câu 11. Nhân tố nào sau đây góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển các ngành dịch vụ hiện đại?
A. Khí hậu nhiệt đới
B. Địa hình đồi núi
C. Tài nguyên khoáng sản
D. Trình độ khoa học – công nghệ 

Câu 12. Vùng Đồng bằng sông Hồng sau sát nhập gồm có mấy tỉnh, thành phố.
A. 6 			B. 9 			C. 11 			D. 14	
PHẦN II. LỰA CHỌN ĐÚNG SAI
	Nhận định
	Đúng
	sai

	1. Tiểu vùng Đông Bắc chủ yếu là núi trung bình và núi thấp, các dãy núi chạy theo hướng vòng cung. 
	Đ
	

	2. Khí hậu vùng Trung du và miền núi phía Bắc mang đặc trung của khí hậu ôn đới.
	
	S

	3. Tiểu vùng Tây Bắc Địa hình cao nhất cả nước, hướng núi Tây Bắc – Đông nam.
	Đ
	

	4. Sông ngòi Tây Bắc có tiềm năng thủy điện thấp.
	
	S

	5. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc mang đặc trưng của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.
	Đ
	

	6. Vùng Trung du và miền núi Phía Bắc có rừng khá phát triển.
	Đ
	

	7. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc giàu tài nguyên khoáng sản nhất cả nước.
	Đ
	

	8. Đông Bắc có tỉ lệ che phủ rừng cao hơn so với Tây Bắc.
	Đ
	



PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN.
Câu 1. Vì sao các ngành dịch vụ phát triển mạnh ở vùng Đồng bằng sông Hồng?
Câu 2. Trình độ dân trí cao ảnh hưởng như thế nào đến thu hút đầu tư của vùng Đồng bằng sông Hồng?
Câu 3. Dân cư đông và mật độ dân số cao ở vùng Đồng bằng sông Hồng gây ra những khó khăn nào cho phát triển kinh tế – xã hội?
Câu 4. Nguồn lao động dồi dào và có trình độ của vùng Đồng bằng sông Hồng tạo thuận lợi gì cho phát triển kinh tế?
Câu 5. Vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2021 có mật độ dân số là bao nhiêu người/ km2.
Câu 6. Thành phố đông dân nhất vùng Đồng bằng sông Hồng là thành phố nào?
Câu 7. Mật độ dân số cao gây ra khó khăn gì cho vùng?
Câu 8. Nguồn lao động của vùng Đồng bằng sông Hồng có đặc điểm gì?
TỰ LUẬN
Câu 1. Nhân tố nào được coi là quan trọng nhất đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp?
Tài nguyên thiên nhiên trong đó nguồn tài nguyên ks và năng lượng là quan trong nhất. Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú tạo đk hình thành và phát triển cac ngành công nghiệp, hình thành các khu công nghiệp và các trung tâm công nghiệp.
Câu 2. Trình bày vị trí địa lí vùng Đồng bằng sông Hồng.
*phạm vi lãnh thổ
- ĐBSH gồm 6 tỉnh
-Diện tích: 23,9 nghìn km2
*Tiếp giáp
-Phía Đông bắc: TQ
-Trung du miền núi phía Bắc
- Bắc Trung Bộ
-Vịnh Bắc Bộ
*Ý nghĩa
-Thuận tiện cho giao lưu kinh tế trong và ngoài nước
- Có ý nghĩa chiến lược về an ninh quốc phòng.
- Phát triển tổng hợp kinh tế biển.
Câu 3. Hãy nêu các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.
Tự nhiên: Khoáng sản, VTĐL …..
Câu 4. Trình bày vị trí địa lí vùng Trung du miền núi phía Bắc.
*Phạm vi lãnh thổ
- Gồm 9 tỉnh, tp
-Diện tích : 95,2 nghìn km2 
-Vùng được chia thành 2 tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc
*Tiếp giáp
-Trung Quốc
- Lào
- Đồng bằng sông Hồng 
- Bắc Trung Bộ 
* Ý nghĩa
- Thúc đẩy giao thương kinh tế quốc tế
-Có ý nghĩa quan trọng đối với đảm bảo an ninh quốc phòng.

-----------Hết ------------






